
DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm Quyết định số   8768  /QĐ-UBND ngày    20 /11/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

A. CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC 
SỞ, NGÀNH TỈNH

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Văn phòng UBND tỉnh

1 Nguyễn Hồng Phúc Phó Chánh Văn phòng 0891643489
2 Lưu Hiếu Trung Giám đốc Trung tâm 

PVHCC
0918700837

3 Nguyễn Hùng Tấn Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC

0816011485

4 Huỳnh Văn Tây Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC

0913884131

5 Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0941180379

6 Lê Thị Thu Huyền Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0848586074

7 Lê Phát Duy Linh Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0397099545

8 Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0917523944

9 Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0393955905

10 Trương Thị Thanh Tuyền Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC

0384775679

Ban Quản lý Khu kinh tế
10 Lê Thanh Kiệt Phó trưởng ban 0915407354
11 Nguyễn Anh Vũ Chánh Văn phòng 0908503988
12 Nguyễn Kim Hà Phó Chánh Văn phòng 0984807762
13 Phùng Văn Thọ Chuyên viên 0977950091
14 Nguyễn Thị Gàng Chuyên viên 0934248009

Sở Công Thương
15 Lê Thanh Kiệt Phó trưởng ban 0915407354
16 Nguyễn Thị Hạnh Chánh Văn phòng 0948.836.849



17 Nguyễn Tấn Cường PTP. Kỹ thuật an toàn - môi 
trường

0703.366.491

18 Nguyễn Hoài Dưỡng Chuyên viên phòng Quản 
lý thương mại

0392.009.335

19 Nguyễn Huy Cường Chuyên viên Văn phòng Sở 0927.258.514
Sở Dân tộc và Tôn giáo

20 Phạm Minh Trí Chánh Văn phòng Sở 0917032424
21 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên Văn phòng Sở 0975099819
22 Nguyễn Hoàng Kha Chuyên viên Phòng Tôn 

giáo
0908752705

Sở Giáo dục và Đào tạo
23 Trần Ngọc Uyển Phó Giám đốc Sở 0917 453 377
24 Trần Thị Kim Sen Phó Chánh Văn phòng Sở 0982 066 223
25 Nguyễn Thị Xuân Hương Chuyên viên Văn phòng Sở 0949 123 584
26 Lại Hữu Bình Chuyên viên phòng Quản 

lý chất lượng -
Chuyển đổi số

0799 701 485

27 Nguyễn Anh Kiệt Chuyên viên Văn phòng Sở 0905 555 351
Sở Khoa học và Công nghệ

28 Nguyễn Thanh Tây Chánh Văn phòng Sở 0948 683 448
29 Lê Quốc Anh Chuyên viên Phòng Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng
0933 452 000

30 Nguyễn Ngọc Bưởi Chuyên viên Phòng Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo

0988 848 110

31 Phan Thúc Khanh Chuyên viên Phòng Khoa 
học

0939 420 500

32 Nguyễn Thị Thanh Triệu Chuyên viên Văn phòng Sở 0848 906 829
Sở Nội vụ

33 Nguyễn Đại Tánh Phó Giám đốc Sở 0903 112 997
34 Vũ Văn Hùng Phó Chánh Văn phòng Sở 0987 283 018
35 Lê Huỳnh Khắc Huy Chuyên viên Văn phòng Sở 0788 654 311
36 Đặng Văn Đa Chuyên viên Văn phòng Sở 0349 146 791
37 Lê Ngọc Trí Chuyên viên Phòng Lao 

động - Việc làm
0909 349 197

Sở Ngoại vụ
38 Nguyễn Hải Kim Hạnh Chánh Văn phòng 0909393742
39 Mai Công Trình Chuyên viên Văn phòng Sở 0964494958
40 Phan Thị Phúc Nguyên Chuyên viên phòng QLBG 0946769900



Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

41 Võ Minh Thành Giám đốc Sở 0982291239
42 Phan Nguyễn Ly Ly Phó chánh văn phòng Sở 0933658382
43 Hà Thanh Hùng Chuyên viên văn phòng Sở 0837857999
44 Nguyễn Huỳnh Mai Chuyên viên văn phòng Sở 0985999300
45 Nguyễn Thị Kim Ngân Văn phòng Đăng ký đất đai 0987393551

Sở Tài chính
46 Lê Thị Hồng Gấm Phó Giám đốc 0908324777
47 Nguyễn Phương Thảo Phó Chánh Văn phòng 0949189807
48 Phan Lĩnh Cương Phó Chánh Văn phòng 0888061168
49 Vũ Thị Thu Nga chuyên viên 0909182226
50 Nguyễn Phương Vũ chuyên viên 0908934139

Sở Tư pháp
51 Nguyễn Phú Huynh Chánh Văn phòng 0947480650
52 Phạm Ngọc Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0908650416
53 Bùi Xuân Trà My Chuyên viên 0983409635
54 Lê Thùy Linh Chuyên viên 0902924262
55 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Chuyên viên 0937715865

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

56 Trần Anh Minh Giám đốc Sở 0918 745 768
57 Nguyễn Ngọc Thanh Phó Chánh Văn phòng Sở 0355 141 454
58 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Phó Chánh Văn phòng Sở 0907 775 570
59 Trần Thị Phương Thảo Chuyên viên Văn phòng Sở 0981 876 059
60 Nguyễn Thị Giàu Chuyên viên Phòng Quản 

lý Văn hóa và Gia đình
0933 646 787

Sở Xây dựng
61 Lưu Văn Khánh Phó Giám đốc 0933 607 007
62 Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó phòng Kế hoạch, Tổng 

hợp
0989678754

63 Lê Diễm Thúy Phó Chánh văn phòng 0916044989
64 Hồ Thị Hoa Xuân Chuyên viên phòng Kế 

hoạch, Tổng hợp
0836087879

65 Nguyễn Quốc Hòa Chuyên viên Văn phòng Sở
Sở Y tế

66 Nguyễn Hoàng Uyên Phó Giám đốc Sở 0909676069
67 Nguyễn Phú Cường Phó Chánh Văn phòng 0918807587
68 Huỳnh Hữu Minh Chuyên viên 0842800408



69 Nguyễn Thị Bạch Chuyên viên 0977836342
70 Đỗ Hoài Phương Chuyên viên 0937658577

Thanh tra tỉnh
71 Nguyễn Ngọc Vệ Phó Chánh Thanh tra tỉnh 0909 900 088
72 Võ Thị Ngoan Phó Chánh Văn phòng 0829 922 957
73 Trần Thị Hồng Phượng Thanh tra viên 0908 09 6005

B. CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
Phường Tân Ninh

1 Huỳnh Thanh Nhã PGĐ. TTPVHCC 0987506166
2 Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên TTPVHCC 0977218789

Phường Bình Minh   
3 Nguyễn Châu Loan Phó Giám đốc TTPVHCC 0917859782
4 Nguyễn Văn Tú Chuyên viên TTPVHCC 0393696903

Phường Ninh Thạnh   
5 Trần Ngọc Long PGĐ TTPVHCC 0913373577
6 Văn Ngọc Ngân CV TTPVHCC 0971322757

Phường Long Hoa   
7 Nguyễn Trần Thanh Sơn PGĐ TTPVHCC 0946949266
8 Kiều Công Minh Chuyên viên TTPVHCC 0937090092

Phường Hòa Thành   
9 Mai Thị Ngọc Huệ Phó Giám đốc TTPVHCC 0933279925
10 Lê Thị Huyền Trân Chuyên viên TTPVHCC 0987806215

Phường Thanh Điền   

11 Võ Kiên Trung Phó Giám đốc Trung tâm 
Phục vụ HCC 0987201170

12 Lê Thị Tuyết Nga Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ HCC 0362833055

Phường Trảng Bàng

13 Nguyễn Anh Tuấn Phó giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0918353608

14 Huỳnh Kim Phát chuyên viên 0973024292
Phường An Tịnh   

15 Nguyễn Đông Đức Phó giám đốc TTPVHCC 0989745292
16 Nguyễn Linh Phi Chuyên viên TTPVHCC 0788226862

Phường Gò Dầu   
17 Đặng Văn Thương Phó Giám đốc TTPVHCC 0983853634



18 Phạm Duy Khánh Công chức TTPVHCC 0399262603
Phường Gia Lộc   

19 Nguyễn Thị Thu Trang PCT UBND - kiêm Giám 
đốc TT PVHCC 0943416534

20 Trương Minh Mẩn Chuyên viên TT PVHCC 0357923273
Xã Hưng Thuận   

21 Nguyễn Thị Hồng Phó Giám đốc TTPVHCC 0937511203
22 Đinh Thị Diễm Trinh Chuyên viên TTPVHCC 0387237450

Xã Phước Chỉ

23 Trần Minh Tùng PCT UBND - kiêm Giám 
đốc TT PVHCC 0888661914

24 Lê Hồng Nguyên Chuyên viên TTPVHCC 0933202968
Xã Thạnh Đức   

25 Trần Văn Nhân Giám đốc TTPVHCC 0913010008
26 Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên TTPVHCC 0396811441

Xã Phước Thạnh   
27 Tôn Nữ Ngọc Hằng Giám đốc TTPVHCC 0915404030
28 Nguyễn Trần Huy Khương Chuyên viên TTPVHCC 0941800078

xã Truông Mít   
29 Lê Thanh Tùng Phó Giám đốc TTPVHCC  09743334440
30 Trần Thị Thanh Kiều chuyên viên TTPVHCC  0397732142

Xã Lộc Ninh   
31 Lê Hồng Thịnh Phó Giám đốc TTPVHCC 0916934443
32 Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên TTPVHCC 0986074745

Xã Cầu Khởi   
33 Nguyễn Đăng Khoa Phó Giám đốc TT PV HCC 0984880812
34 Nguyễn Tấn Tài Chuyên viên TT PV HCCC 0942774758

Xã Dương Minh Châu   
35 Lý Thị Thắm Phó Giám đốc TTPVHCC 0814435272
36 Trần Đăng Minh Chuyên viên TTPVHCC 0977585887

Xã Tân Đông   

37 Nguyễn Thị Như Thơ Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0385703718

38 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0988733616

Xã Tân Châu   
39 Hoàng Thị Xuân Phó Giám đốc TT PV HCC 0963334698
40 Hoàng Mạnh Tiến Chuyên viên TT PV HCCC 0964432945

Xã Tân Phú   



41 Lưu Thị Dịu Phó Giám đốc TTPVHCC 0385837570
42 Võ Thị Hoài Mộng Chuyên viên TTPVHCC 0982497603

Xã Tân Hội   

43 Đỗ Minh Triệu Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0931796600

44 Trần Thị Ánh Hồng Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0368777195

Xã Tân Thành   

45 Đặng Ngọc Nam Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0986303364

46 Nguyễn Văn Ngưỡng Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0888104102

Xã Tân Hoà   
47 Vũ Văn Minh GĐ TTPVHCC 097 3344333
48 Lương Đức Thọ Khang Chuyên viên TTPVHCC 0971971550

Xã Tân Lập   

49 Thành Phạm Lê Duy Phó Giám đốc Trung tâm 
Phục vụ HCC 0327208848

50 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ HCC 0376678786

Xã Tân Biên   
51 Phạm Thị Minh Phó Giám đốc TTPVHCC 0963292979
52 Phan Thị Trà My Chuyên viên TTPVHCC 0942505757

Xã Thạnh Bình   
53  Nguyễn Tri Phương  Phó Giám đốc TTPVHCC  0913855016
54  Nguyễn Thị Trung Thu  Chuyên viên TTPVHCC  0914388252

Xã Trà Vong   
55 Nguyễn Thanh Thủy Phó Giám đốc TTPVHCC 0983444154
56 Bùi Thị Thu Ngân Chuyên viên TTPVHCC 0919345878

Xã Phước Vinh   
57 Nguyễn Trọng Hiệp Phó Giám đốc TT PV HCC 0394523177
58 Hoàng Anh Đức Chuyên viên TT PV HCCC 0343980320

Xã Hòa Hội   
59 Lâm Văn Xây Phó Giám đốc TTPVHCC 0988252399
60 Võ Thị Thúy Ngân Chuyên viên TTPVHCC 0329595994

Xã Ninh Điền   
61 Giang Cẩm Lìn Phó Giám đốc TTPVHCC 0961464857
62 Dương Bích Ngân Chuyên viên TTPVHCC 0774603066

Xã Châu Thành   



63 Lương  Thị Ngọc Nhung Phó Giám đóc  0975023383
64 Nguyễn Quốc Linh chuyên viên 0932153135

Xã Hảo Đước   
65 Nguyễn Văn Trung PGĐ. TTPVHCC 0912649739
66 Nguyễn Thị Phượng Viên chức TTPVHCC 0975426826

Xã Long Chữ   
67 Phạm Văn Thanh Phó Giám đốc TTPVHCC 0979671092
68 Nguyễn Thị Kim Huyền Chuyên viên TTPVHCC 0943996885

xã Long Thuận   
69 Bùi Thanh Phương PGĐ. TTPVHCC 0938118654
70 Lê Thị Thảo Chuyên viên TTPVHCC 0377077980

Xã Bến Cầu   
71 Trần Ngọc Phương Phó Giám đốc TTPVHCC 0988205301
72 Nguyễn Thị Oanh Kiều Chuyên viên TTPVHCC 0972359572

Xã Hưng Điền   
73  Trịnh Văn Huân  Phó Giám đốc TTPVHCC  0943950905
74  Lý Văn Lượm  Chuyên viên TTPVHCC  0974433353

Xã Vĩnh Thạnh   
75 Lâm Văn Khánh Phó Giám đốc TTPVHCC 0919990924
76 Nguyễn Phú Đức Chuyên viên TTPVHCC 0834540400

Xã Tân Hưng   

77 Hồ Khoa Ly Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0856 676 677

78 Trần Thị Kim Mai Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0366758207

Xã Vĩnh Châu   
79  Bùi Thị Kim Nghĩa  Phó Giám đốc TTPVHCC  0913862432
80  Nguyễn Văn Hiệp  Chuyên viên TTPVHCC  0941683877

Xã Tuyên Bình   

81 Trần Thị Hiền Phó Giám đốc Trung tâm 
Phục vụ HCC 0815832344

82 Phạm Thị Mỹ Linh Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ HCC 0964335747

Xã Vĩnh Hưng   
83 Nguyễn Bảo Ngân Phó Giám đốc TTPVHCC 0833772233
84 Mai Thị Phí Chuyên viên TTPVHCC 0396167878

Xã Khánh Hưng   
85 Lê Công Thạo Phó Giám đốc TTPVHCC 0983961157
86 Trần Thị Huyền Chuyên viên TTPVHCC 0334848112



Xã Tuyên Thạnh   
87 Trương Duy Phong Phó Giám đốc TT PVHCC 0976699797
88 Nguyễn Trí Tâm Chuyên viên TT PVHCC 0358954806

Xã Bình Hiệp   
89 Huỳnh Thanh Tâm Giám đốc TT PV HCC 0907082927
90 Trần Quang Học Chuyên viên TT PV HCCC 0987600700

Xã Bình Hòa   
91 Nguyễn Duy Trường Phó Giám đốc TTPVHCC 0919202048
92 Phan Thị Lượm Chuyên viên TTPVHCC 0392370875

xã Mộc Hóa   
93 Lê Thị Phụng PGĐ. TTPVHCC 941039898
94 Lý Quốc Trưởng Chuyên viên TTPVHCC 849595459

xã Hậu Thạnh   
95 Mai Hoàng Hiếu Phó giám đốc TTPVHCC 0984847651
96 Nguyễn Thị Kim Yến Chuyên viên TTPVHCC 0984849795

Xã Nhơn Hòa Lập   
97 Nguyễn Ngân Giang PGĐ. TTPVHCC 0983516511
98 Phan Tấn Du Công chức TTPVHCC 0948464718

Xã Nhơn Ninh   
99  Nguyễn Văn Thắng  Phó Giám đốc TTPVHCC  0914838786
100  Phạm Thị Diễm My  Chuyên viên TTPVHCC  0346326339

Xã Tân Thạnh   
101 Hồ Duy Thanh Phó Giám đốc TTPVHCC 0798636595
102 Võ Hồng Thái Chuyên viên TTPVHCC 0945856343

Xã Bình Thành   
103 Lê thị Hồng Cúc Phó giám đốc TTPVHCC 0911256881
104 Nguyễn Thị Thúy An chuyên viên TTPVHCC 0907295265

Xã Thạnh Phước   
105 Lê Minh Tuấn Phó Giám đốc TTPVHCC 0919428577
106 Nguyễn Vũ Quân Chuyên viên TTPVHCC 0919274779

Xã Thạnh Hóa   
107 Nguyễn Văn Tích Giám đốc TTPVHCC 0989671179
108 Phạm Thị Thùy Dương Chuyên viên TTPVHCC 0916364279

Xã Tân Tây
109 Hồ Minh Cường Phó giám đốc 0988695635
110 Nguyễn Thanh Lâm Chuyên viên 0336886962

Xã Thủ Thừa   
111 Bùi Quang Dũng Giám đốc TTPVHCC 0938214204
112 Đặng Thị Xuân Diễm Chuyên viên TTPVHCC 0933185234



Xã Mỹ An   

113 Nguyễn Hồng Thảo Phó Giám đốc Trung tâm 
Phục vụ HCC 0919432377

114 Lê Kim Trinh Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ HCC 0945124248

Xã Mỹ Thạnh   
115 Nguyễn Văn Dứt Phó giám đốc TTPVHCC 0919882333
116 Lê Thị Thanh Hiếu Chuyên viên TTPVHCC 0844977104

Xã Tân Long   
117 Phạm Thị Mỹ Ngọc Phó Giám đốc TTPVHCC 0985878245
118 Nguyễn Ngọc Trí Chuyên viên TTPVHCC 0942323018

Xã Mỹ Quý   
119 Huỳnh Văn Cứng Phó Giám đốc TTPVHCC  0971243369
120 Hồ Thị Phương Chi Chuyên viên TTPVHCC  

Xã Đông Thành
121 Nguyễn Minh Trung Phó Giám đốc TTPVHCC 0937589076
122 Trần Thị Họa Mi Chuyên viên TTPVHCC 0908303159

Xã Đức Huệ   
123 Lê Thanh Duy Phó giám đốc TTPVHCC 0938777475
124 Phan Thị Thanh Trúc Chuyên viên TTPVHCC 0974732836

Xã An Ninh   
125 Võ Thị Kim Loan Phó Giám đốc TTPVHCC 0939868982
126 Nguyễn Hoàng Trung Chuyên viên TTPVHCC 0948113023

Xã Hiệp Hòa   
127 Nguyễn Thị Thu Hà PGĐ.TTPVHCC 0986868797
128 Lại Thị Huỳnh Như Công chức TTPVHCC 0902214441

xã Hậu Nghĩa   
129 Nguyễn Thanh Hòa Phó Giám đốc TTPVHCC 0919821559
130 Huỳnh Thị Thu Lan Công chức TTPVHCC 0946323278

Xã Hòa Khánh   

131 Nguyễn Minh Đăng Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0918.593.845

132 Nguyễn Thị Hải Vân Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0933.182.979

Xã Đức Lập   
133 Lê Thị Thu Nhàn Phó Giám đốc TTPVHCC 0903680968
134 Cái Thị Tuyết Nhung Chuyên viên TTPVHCC 0909595548

Xã Mỹ Hạnh



135 Trần Quốc Thư Phó Giám Đốc Trung tâm 
PVHCC 0909325117

136 Nguyễn Thị Hòa Bình Công chức trung tâm PV 
HCC 0942282864

Xã Đức Hòa   
137 Phạm Bích Ngọc Phó Giám đốc TTPVHCC 0977176779
138 Trương Thị Phương Thảo Công chức TTPVHCC 0387693689

Xã Thạnh Lợi   
139  Nguyễn Tường Lam Phó Giám đốc TTPVHCC  
140  Huỳnh Thị Bích Phương  Chuyên viên TTPVHCC  

Xã Bình Đức   
141 Nguyễn Thị Hoàng Oanh PGĐ. TTPVHCC 0786833255
142 Lê Anh Dũng Công chức TTPVHCC 0972953197

Xã Lương Hòa   
143 Huỳnh Minh Trung  Phó Giám đốc TTPVHCC  0909676665
144 Huỳnh Thị Quỳnh Như  Chuyên viên TTPVHCC  0888567271

Xã Bến Lức   
145 Nguyễn Văn Vũ Phó giám đốc TTPVHCC 0918416309
146 Nguyễn Thế Trực Chuyên viên TTPVHCC 0829050050

xã Mỹ Yên   
147  Đặng Thanh Phương Phó Giám đốc TTPVHCC 0924393979 
148  Huỳnh Thanh Quyên Chuyên viên TTPVHCC  0349256631

Xã Long Cang   
149 Trần Duy Khanh Phó giám đốc TTPVHCC 0949181371
150 Đỗ Ngô Cẩm Vân Chuyên viên TTPVHCC 0397342878

Xã Rạch Kiến   
151 Lê Thị Tuyến Phó giám đốc TTPVHCC 0358033912
152 Nguyễn Thị Mai Oanh Chuyên viên TTPVHCC 0333161255

Xã Mỹ Lệ   
153 Nguyễn Trọng Nhân Phó Giám đốc TTPVHCC 0934268278
154 Nguyễn Thái Thuận Chuyên viên TTPVHCC 0933007855

Xã Tân Lân   
155 Nguyễn Minh Hiếu Phó Giám đốc TTPVHCC 0905164271
156 Nguyễn Ngọc Thục Đoan Chuyên viên TTPVHCC 0767283160

Xã Cần Đước   
157 Lê Minh Phụng Phó Giám đốc TTPVHCC 0978785709
158 Phạm Quãng Mạnh Linh Chuyên viên TTPVHCC 0936286939

Xã Long Hựu   
159  Nguyễn Nhựt Luân  Phó Giám đốc TTPVHCC  0938657613



160  Nguyễn Thị Thùy An  chuyên viên TTPVHCC 0778329879 
Xã Phước Lý   

161 Trần Tấn Giang Phó Giám đốc TTPVHCC 0823309199
162 Nguyễn Thị Bình Trang Chuyên viên TTPVHCC 0937800703

Xã Mỹ Lộc   
163  Đặng Thị Mỹ Phương  Phó Giám đốc TTPVHCC  0776232384
164  Huỳnh Kim Nhung  chuyên viên TTPVHCC  0908647736

Xã Cần Giuộc   
165  Ngô Thị Két  Phó giám đốc  0914142134
166  Trần Nguyễn Quan Qui  Chuyên viên  0932009169

Xã Phước Vĩnh Tây   
167 Huỳnh Quang Lộc Phó Gíam đốc TTPVHCC 0907673915
168 Võ Thị Kim Hằng Chuyển viên TTPVHCC 0817586735

Xã Tân Tập
169 Võ Minh Hải PGĐ TTPVHCC 0945676959
170 Đặng Thị Ngọc Giàu CV TTPVHCC 0973954511

Xã Vàm Cỏ
171 Trần Nhân Vị Phó Giám Đốc TTPVHCC 0909 810 350
172 Cao Minh Nhàn Chuyên viên TTPVHCC 0888151517

Xã Tân Trụ
173 Hồ Thanh Lợi Phó giám đốc TTPVHCC 0918597926
174 Trịnh Nguyễn Phương Linh chuyên viên TTPVHCC 0345115064

Xã Nhựt Tảo   
175 Nguyễn Tấn Đạt Phó Giám đốc TTPVHCC 0913867155
176 Nguyễn Trí Tín Chuyên viên TTPVHCC 0373940439

Xã Thuận Mỹ

177 Đỗ Thành Hải Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0919820897

178 Tạ Thành Công Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0933489373

 Xã An Lục Long
179 Nguyễn Trung Rở Giám đốc TTPVHCC 0973406664
180 Nguyễn Thanh Xuân Chuyên viên TTPVHCC 0368679018

Xã Tâm Vu
181 Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc TTPVHCC 0376406585
182 Nguyễn Tuấn Hưng Chuyên viên TTPVHCC 0834652669

Xã Vĩnh Công
183 Lê Thị Kim Ngân Phó Giám đốc TTPVHCC 0946628059
184 Võ Duy Phước Chuyên viên TTPVHCC 0971401973



Phường Kiến Tường
185 Trương Mỹ Thanh Phó Giám đốc TTPVHCC 0942024547
186 Bùi Thanh Lực Công chức TTPVHCC 0966243737

Phường Long An
187 Lê Hoài Hận Phó Giám đốc TTPVHCC 0917676984
188 Huỳnh Hữu Huân Chuyên viên TTPVHCC 0399420289

Phường Tân An

189 Nguyễn Minh Thiện Phó Giám đốc Trung tâm 
PVHCC 0857788729

190 Nguyễn Thị Mỹ Trang Chuyên viên Trung tâm 
PVHCC 0982740005

Phường Khánh Hậu   
191 Võ Văn Thang Phó Giám đốc TTPVHCC 0383644579
192 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên TTPVHCC 0965471709
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